
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID- XÉT NGHIỆM 

CHẨN ĐOÁN SARS-COV-2



MỤC TIÊU

1. Liệt kê được loại mẫu bệnh phẩm cho xét nghiệm SARS-CoV-2

2. Kể tên 1 số kỹ thuật chẩn đoán SARS- CoV- 2

3. Nhận định được kết quả của 1 số tình huống giả định.



1. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SARS- CoV -2



- Cầu, ĐK 125nm; 4 protein cấu trúc: 

gai, màng, vỏ và nuleocapsid

- Thay đổi protein gai dẫn đến thay đổi

khả năng lây truyền hay mức độ nghiêm

trọng của bệnh

- Khi lây nhiễm nhiều có khả năng đột

biến cao



2. CÁC LOẠI BỆNH PHẨM CHẨN ĐOÁN SARS- CoV -2



CHỈ ĐỊNH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM

2.1. Ca bệnh nghi ngờ:

- Là người có ít nhất một trong các triêu chứng: sốt; ho; đau họng; khó thở 

hoặc viêm phổi và có một trong các yếu tố dịch tễ sau:

- Có tiền sử đến/qua/đi/về từ quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận ca

mắcCOVID-19 lây truyền nội địa, theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới 

trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

- Có tiền sử đến/đi/về từ nơi có ổ dịch đang hoạt động tại Viêt Nam trong 

vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh.

- Tiếp xúc gần với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong vòng 14 

ngày trước khi khởi phát bệnh. 



2.2. Ca bênh xác định:

Là ca bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm 

dương tính với vi rút SARS- CoV-2 được thực hiện bởi các cơ 

sở xét nghiệm do Bô Y tế cho phép khẳng định. 



Bắt buộc tối thiểu 01 mẫu bệnh phẩm đường hô hấp:

• Bệnh phẩm đường hô hấp trên: mẫu ngoáy dịch tỵ hầu

• Nếu không lấy được mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, có thể lấy một trong các

mẫu dưới đây:

• Bệnh phẩm đường hô hấp trên

- Mẫu ngoáy dịch họng

- Mẫu ngoáy dịch mũi (cả hai bên), áp dụng cho người có triệu chứng

- Dịch rửa mũi/tỵ hầu;

- Dịch súc họng

• Bệnh phẩm đường hô hấp dưới

- Đờm

- Dịch phế nang, dịch nội khí quản, dịch màng phổi

- Tổ chức phổi, phế quản, phế nang

Yêu cầu về loại mẫu bệnh phẩm cho xét nghiệm sinh học phân tử chẩn 

đoán COVID-19 Quyết định số 1619/QĐ-BYT ban hành ngày 09/04/2020



Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mẫu

• Thời gian thu thập mẫu

• Dụng cụ và Kỹ thuật lấy mẫu

• Bảo quản ( Nhiệt độ và thời gian)

• Vận chuyển



THỜI KỲ Ủ BỆNH 

Khoảng thời gian ủ bệnh 2-14 ngày

Thời gian ủ bệnh trung bình 5-7

Đã có 1 số báo cáo thời kỳ ủ bệnh có thể là 27 ngày



3. CÁC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN COVID- 19



DIỄN TIẾN CÁC XÉT NGHIỆM SARS- CoV -2 



XN khuếch đại a.nucleic

(RT- PCR, PCR- LAM)

- Phát hiện vật chất DT  của VR

- Sàng lọc or KĐ Covid 19

XN miễn dịch

- XĐ kháng nguyên

- Phát hiện kháng thể kháng
VR

Nuôi cấy VR

Phòng ATSH cấp 3; 

- Phát hiện VR sống

- Nghiên cứu

Giải trình tự gen

- XĐ trình tự bộ gen 

- KĐ và mô tả đặc điểm VR

- Nghiên cứu



3.1. NUÔI CẤY VIRUS 

Mẫu covid 19 nuôi cấy thành công được sử dụng làm mẫu chuẩn trong

sản xuất các bộ sinh phẩm chẩn đoán, nghiên cứu vaccine, dược phẩm



3.2. Giải trình tự gen

Khẳng đinh và xác định đặc điểm virus

Giám sát về mặt virus học, theo dõi/ phát hiện các đòng đột biến mới và

quá trình tiến hóa của virus.

Truy vết ổ dịch, các khu vực có dịch để áp dụng các biện pháp can thiệp



XÉT NGHIỆM REAL TIME RT- PCR 



PRIMER 



RT- PCR 



RT- PCR gộp mẫu ( pool)



CHIẾN LƯỢC GỘP MẪU 



PHIÊN GIẢI KẾT QUẢ MẪU GỘP 





KỸ THUẬT PCR - LAMP



XÉT NGHIỆM KHÁNG NGUYÊN CỦA SARS- CoV-2



QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM 







XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ 

• Nhiều điều chưa biết về sự đáp ứng với SARS – CoV -2 của

người nhiễm virus 

• Không dùng sàng lọc và chẩn đoán xác định

• Đánh giá khả năng bảo vệ chống lại sự phơi nhiễm VR lần tiếp

theo và hoặc cho các mục đích truy vết tìm tiếp xúc

• Theo dõi hiệu quả của vaccine   







RT- PCR là xét nghiệm sàng lọc và khẳng định trong

chẩn đoán thường quy

Nuôi cấy và giải trình tự gen: sử dụng cho mục đích

nghiên cứu và sản xuất vaccin

Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên: ngày càng

hoàn thiện và hữu ích cho thực tiễn lâm sàng

Xét nghiệm kháng thể : không sử dụng cho mục đích sàng

lọc và chẩn đoán xác định nhiễm SARS- CoV -2, có tác dụng

hỗ trợ chẩn đoán và đánh giá dịch tễ học



XIN CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE !


